

[bookmark: _Hlk135916682][image: Email]  ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH THỊ XÃ BUÔN HỒ              
           LIÊN ĐỘI: TH Y NGÔNG
                              ***          	   	                   Đạt Hiếu, ngày  5 tháng 9 năm 2022
                Số     / KH-LĐ  	             
KẾ HOẠCH
V/v Tổ chức Trung thu 
 Năm học 2022 – 2023

[bookmark: _Hlk135916735]- Thực hiện theo chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 – 2023 của HĐĐ thị xã Buôn Hồ.
- Thực hiện theo chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 – 2023 của Liên đội TH Y Ngông.
 	Liên đội Y Ngông xây dựng kế hoạch triển khai kế hoạch Vui trung thu cho thiếu nhi năm học 2022 – 2023 với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Nhằm thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia các hoạt động, tạo sân chơi lành mạnh cho các em vui chơi dịp tết trung thu.
       - Tổ chức vui tết trung thu an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng, thiết thực và bổ ích về ngày lễ hội truyền thống của thiếu nhi Việt Nam. Qua đó thể hiện sự quan tâm của cha mẹ học sinh, Ban giám hiệu, Công đoàn và các tổ chức đoàn thể nhà trường đối với thiếu nhi
2. Yêu cầu:
- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thúc đẩy phong trào toàn xã hội tham gia bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em
       - Tổ chức các hoạt động vui Tết trung thu tạo không khí vui tươi phấn khởi cho học sinh, đảm bảo an toàn, bổ ích, tiết kiệm, hiệu quả.
II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
- 100% Học sinh toàn trường;
IV. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian tham gia:
 9h00 ngày 10 tháng  9 năm 2022
2. Địa điểm:
Trường TH Y Ngông.
IV. NỘI DUNG:
- Tổ chức tết trung thu cho các em học sinh thực hiện: Cho HS xem múa lân và phá cỗ.
[bookmark: _Hlk135917227][bookmark: _GoBack]V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Đối với Liên đội: 
- Xây dựng kế hoạch và triển khai Kế hoạch đến phụ trách đội và ban chỉ huy liên đội, đội viên và nhi đồng.
- Chỉ đạo các chi đội, lớp nhi đồng thực hiện kế hoạch.
2. Đối với Chi đội:
- Theo dõi và thực hiện kế hoạch.

	   XÉT DUYỆT CỦA BGH TRƯỜNG

	 T.M BCH LIÊN ĐỘI
TPT


 Nguyễn Thị Trang



	 Nơi nhận :	
- Chi bộ, BGH (b/c)
- HĐĐ thị xã (b/c);
- BCH chi đoàn (p/h);
- Các chi đội (t/h);
- Lưu VP.























[bookmark: _Hlk122692037][bookmark: _Hlk135915306]ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH THỊ XÃ BUÔN HỒ              
         LIÊN ĐỘI: TH Y NGÔNG           	
Đạt Hiếu, ngày 5 tháng 9  năm 2022
TỜ TRÌNH
V/v Tổ chức Trung thu
Năm học 2022 - 2023

Kính gửi: 	- BGH Trường Tiểu học Y Ngông.
Tôi tên là: Nguyễn Thị Trang.
Chức vụ: GV – TPT
 Để thực hiện Chương trình Công tác Đội và PTTN năm học 2022 – 2023 thay mặt cho liên đội trường TH Y Ngông, tôi xin khoản kinh phí để tổ chức Vui trung thu cho các em học sinh năm học 2022 – 2023 : 2.310.000 đồng.
(Bằng chữ: Hai triệu ba trăm mười nghìn đồng chẵn.)

         DUYỆT CỦA BGH TRƯỜNG	                              TM. LIÊN ĐỘI 
         TPT


        		Lý Ái Hương                                                 Nguyễn Thị Trang
  








	UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ
TRƯỜNG TH Y NGÔNG
***
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Kính gửi:	 BGH TRƯỜNG TH Y NGÔNG
				
Tôi tên là:     NGUYỄN THỊ TRANG
Chức vụ:     	GV - TPT ĐỘI
Được sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan, nay tôi làm giấy này đề nghị cơ quan thanh toán cho tôi số tiền cụ thể như sau:
Kinh phí để tổ chức Vui trung thu cho các em học sinh năm học 2022 – 2023 : 2.310.000
(Bằng chữ: Hai triệu ba trăm mười nghìn đồng chẵn.)
                                                   Đạt Hiếu, ngày 11 tháng 10 năm 2022
      KẾ TOÁN TRƯỞNG 				             NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
	

	Nguyễn Thị Trang
Xác nhận của BGH Nhà trường












	UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ
TRƯỜNG TH Y NGÔNG
***
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ĐỀ XUẤT

Kính gửi:	 BGH TRƯỜNG TH Y NGÔNG
				
Tôi tên là:     NGUYỄN THỊ TRANG
Chức vụ:     	GV - TPT ĐỘI
Được sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan, nay tôi làm giấy này đề xuất cơ quan số tiền tổ chức Vui trung thu năm học 2022 – 2023, cụ thể như sau:
2.310.000
(Bằng chữ: Hai triệu ba trăm mười nghìn đồng chẵn.)
                                                   Đạt Hiếu, ngày 11 tháng  10 năm 2022

      KẾ TOÁN TRƯỞNG 				             NGƯỜI ĐỀ NGHỊ




	Nguyễn Thị Trang
Xác nhận của BGH Nhà trường







	ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH THỊ XÃ BUÔN HỒ
         LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC Y NGÔNG
                                ***
                      Số:   /KH-LĐ
	
Đạt Hiếu, ngày 7 tháng 10 năm 2022


DANH SÁCH TÔNG HỢP CÁC LỚP  NHẬN QUÀ TRUNG THU
NĂM HỌC 2022 – 2023

	TT
	LỚP
	SỐ LƯỢNG
	SỐ TIỀN 
	KÍ NHẬN
	GHI CHÚ

	1
	5A1
	20
	300.000
	
	

	2
	5A2
	19
	285.000
	
	

	3
	4A
	27
	405.000
	
	

	4
	3A
	30
	450.000
	
	

	5
	2A
	22
	330.000
	
	

	6
	1A1
	18
	270.000
	
	

	7
	1A2
	18
	270.000
	
	

	Tổng cộng
	154
	2.310.000


(Bằng chữ: Hai triệu ba trăm mười nghìn đồng chẵn.)

[bookmark: _Hlk135914721]         DUYỆT CỦA BGH TRƯỜNG	                              TM. LIÊN ĐỘI 
         TPT


        		Lý Ái Hương                                                 Nguyễn Thị Trang
  















	ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH THỊ XÃ BUÔN HỒ
         LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC Y NGÔNG
                                ***
                      Số:   /KH-LĐ
	
Đạt Hiếu, ngày 7 tháng 10 năm 2022


DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN QUÀ TRUNG THU
NĂM HỌC 2022 – 2023
LỚP 1A1
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	PHẦN QUÀ
	SỐ TIỀN
	KÍ NHẬN

	1
	H Buên
	Niê
	01
	15.000
	

	2
	Y Chưng
	Niê
	01
	15.000
	

	3
	Y Công
	Mlô
	01
	15.000
	

	4
	H' Dang Son
	Mlô
	01
	15.000
	

	5
	Y Duệt
	Mlô
	01
	15.000
	

	6
	Y Khánh
	Mlô
	01
	15.000
	

	7
	H Linh Chi
	Niê
	01
	15.000
	

	8
	Y Lợi
	Niê
	01
	15.000
	

	9
	Y Lu
	Niê
	01
	15.000
	

	10
	H Nabi
	Niê
	01
	15.000
	

	11
	H Nhãn
	Niê
	01
	15.000
	

	12
	H Nhi Líp
	Mlô
	01
	15.000
	

	13
	H Ninh
	Niê
	01
	15.000
	

	14
	Thái Minh Quân
	Niê
	01
	15.000
	

	15
	H Quỳnh Như
	Êban
	01
	15.000
	

	16
	Y Tu Ni
	Mlô
	01
	15.000
	

	17
	Y Tôi
	Niê
	01
	15.000
	

	18
	Y Wong
	Mlô
	01
	15.000
	

	Tổng cộng: 18 em
	270.000
	



GVCN




Nguyễn Thị Thùy Trang
	ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH THỊ XÃ BUÔN HỒ
         LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC Y NGÔNG
                                ***
                      Số:   /KH-LĐ
	
Đạt Hiếu, ngày 7 tháng 10 năm 2022


DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN QUÀ TRUNG THU
NĂM HỌC 2022 – 2023
LỚP 1A2
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	PHẦN QUÀ
	SỐ TIỀN
	KÍ NHẬN

	1
	H Bảo Châu
	Mlô
	01
	15.000
	

	2
	H Kim Ánh
	Mlô
	01
	15.000
	

	3
	H Pơi
	Mlô
	01
	15.000
	

	4
	H Tuyết
	Mlô
	01
	15.000
	

	5
	Y Bom
	Mlô
	01
	15.000
	

	6
	Y Khuyên
	Mlô
	01
	15.000
	

	7
	Y Thước
	Mlô
	01
	15.000
	

	8
	H Da Uôn
	Niê
	01
	15.000
	

	9
	H Nary
	Niê
	01
	15.000
	

	10
	H Su-a
	Niê
	01
	15.000
	

	11
	H Trâm
	Niê
	01
	15.000
	

	12
	H Yan
	Niê
	01
	15.000
	

	13
	H' Duyn
	Niê
	01
	15.000
	

	14
	H' Thị
	Niê
	01
	15.000
	

	15
	Y Khánh
	Niê
	01
	15.000
	

	16
	Y Rôbi
	Niê
	01
	15.000
	

	17
	Y Yalin
	Niê
	01
	15.000
	

	18
	Y’ Hoàng
	Niê
	01
	15.000
	

	Tổng cộng: 18 em
	270.000
	



GVCN




Hồ Thị Ngọc Lan
	ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH THỊ XÃ BUÔN HỒ
         LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC Y NGÔNG
                                ***
                      Số:   /KH-LĐ
	
Đạt Hiếu, ngày 7 tháng 10 năm 2022


DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN QUÀ TRUNG THU
NĂM HỌC 2022 – 2023
LỚP 1A2
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	PHẦN QUÀ
	SỐ TIỀN
	KÍ NHẬN

	1
	H Bảo Châu
	Mlô
	01
	15.000
	

	2
	H Kim Ánh
	Mlô
	01
	15.000
	

	3
	H Pơi
	Mlô
	01
	15.000
	

	4
	H Tuyết
	Mlô
	01
	15.000
	

	5
	Y Bom
	Mlô
	01
	15.000
	

	6
	Y Khuyên
	Mlô
	01
	15.000
	

	7
	Y Thước
	Mlô
	01
	15.000
	

	8
	H Da Uôn
	Niê
	01
	15.000
	

	9
	H Nary
	Niê
	01
	15.000
	

	10
	H Su-a
	Niê
	01
	15.000
	

	11
	H Trâm
	Niê
	01
	15.000
	

	12
	H Yan
	Niê
	01
	15.000
	

	13
	H' Duyn
	Niê
	01
	15.000
	

	14
	H' Thị
	Niê
	01
	15.000
	

	15
	Y Khánh
	Niê
	01
	15.000
	

	16
	Y Rôbi
	Niê
	01
	15.000
	

	17
	Y Yalin
	Niê
	01
	15.000
	

	18
	Y’ Hoàng
	Niê
	01
	15.000
	

	Tổng cộng: 18 em
	270.000
	



GVCN




Hồ Thị Ngọc Lan


	ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH THỊ XÃ BUÔN HỒ
         LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC Y NGÔNG
                                ***
                      Số:   /KH-LĐ
	
Đạt Hiếu, ngày 7 tháng 10 năm 2022


DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN QUÀ TRUNG THU
NĂM HỌC 2022 – 2023
LỚP 1A1
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	PHẦN QUÀ
	SỐ TIỀN
	KÍ NHẬN

	1
	H Buên
	Niê
	01
	15.000
	

	2
	Y Chưng
	Niê
	01
	15.000
	

	3
	Y Công
	Mlô
	01
	15.000
	

	4
	H' Dang Son
	Mlô
	01
	15.000
	

	5
	Y Duệt
	Mlô
	01
	15.000
	

	6
	Y Khánh
	Mlô
	01
	15.000
	

	7
	H Linh Chi
	Niê
	01
	15.000
	

	8
	Y Lợi
	Niê
	01
	15.000
	

	9
	Y Lu
	Niê
	01
	15.000
	

	10
	H Nabi
	Niê
	01
	15.000
	

	11
	H Nhãn
	Niê
	01
	15.000
	

	12
	H Nhi Líp
	Mlô
	01
	15.000
	

	13
	H Ninh
	Niê
	01
	15.000
	

	14
	Thái Minh Quân
	Niê
	01
	15.000
	

	15
	H Quỳnh Như
	Êban
	01
	15.000
	

	16
	Y Tu Ni
	Mlô
	01
	15.000
	

	17
	Y Tôi
	Niê
	01
	15.000
	

	18
	Y Wong
	Mlô
	01
	15.000
	

	Tổng cộng: 18 em
	270.000
	



GVCN




Nguyễn Thị Thùy Trang
	ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH THỊ XÃ BUÔN HỒ
         LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC Y NGÔNG
                                ***
                      Số:   /KH-LĐ
	
Đạt Hiếu, ngày 7 tháng 10 năm 2022


DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN QUÀ TRUNG THU
NĂM HỌC 2022 – 2023
LỚP 1A2
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	PHẦN QUÀ
	SỐ TIỀN
	KÍ NHẬN

	1
	H Bảo Châu
	Mlô
	01
	15.000
	

	2
	H Kim Ánh
	Mlô
	01
	15.000
	

	3
	H Pơi
	Mlô
	01
	15.000
	

	4
	H Tuyết
	Mlô
	01
	15.000
	

	5
	Y Bom
	Mlô
	01
	15.000
	

	6
	Y Khuyên
	Mlô
	01
	15.000
	

	7
	Y Thước
	Mlô
	01
	15.000
	

	8
	H Da Uôn
	Niê
	01
	15.000
	

	9
	H Nary
	Niê
	01
	15.000
	

	10
	H Su-a
	Niê
	01
	15.000
	

	11
	H Trâm
	Niê
	01
	15.000
	

	12
	H Yan
	Niê
	01
	15.000
	

	13
	H' Duyn
	Niê
	01
	15.000
	

	14
	H' Thị
	Niê
	01
	15.000
	

	15
	Y Khánh
	Niê
	01
	15.000
	

	16
	Y Rôbi
	Niê
	01
	15.000
	

	17
	Y Yalin
	Niê
	01
	15.000
	

	18
	Y’ Hoàng
	Niê
	01
	15.000
	

	Tổng cộng: 18 em
	270.000
	



GVCN




Hồ Thị Ngọc Lan

	ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH THỊ XÃ BUÔN HỒ
         LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC Y NGÔNG
                                ***
                      Số:   /KH-LĐ
	
Đạt Hiếu, ngày 7 tháng 10 năm 2022


DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN QUÀ TRUNG THU
NĂM HỌC 2022 – 2023
LỚP: 2A
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	PHẦN QUÀ
	SỐ TIỀN
	KÍ NHẬN

	1
	H Khuê
	Bkrông
	01
	15.000
	

	2
	H Du Miu
	Eban
	01
	15.000
	

	3
	H' Lung Linh
	Mlô
	01
	15.000
	

	4
	H' Thêm
	Mlô
	01
	15.000
	

	5
	Y Hai Đăng
	Mlô
	01
	15.000
	

	6
	Y' Gia Min
	Mlô
	01
	15.000
	

	7
	Y' Niêm
	Mlô
	01
	15.000
	

	8
	Y' Rô Ma
	Mlô
	01
	15.000
	

	9
	H Băng
	Niê
	01
	15.000
	

	10
	H Diễm
	Niê
	01
	15.000
	

	11
	H Nha
	Niê
	01
	15.000
	

	12
	H Zun Xi
	Niê
	01
	15.000
	

	13
	H' Bình
	Niê
	01
	15.000
	

	14
	H' Boen
	Niê
	01
	15.000
	

	15
	H' Lành
	Niê
	01
	15.000
	

	16
	H' Phúc
	Niê
	01
	15.000
	

	17
	H' Yu
	Niê
	01
	15.000
	

	18
	Y Khanh
	Niê
	01
	15.000
	

	19
	Y Minh
	Niê
	01
	15.000
	

	20
	Y Seon
	Niê
	01
	15.000
	

	21
	Y Trọng
	Niê
	01
	15.000
	

	22
	Y' Kun
	Niê
	01
	15.000
	

	
	Tổng cộng:22 em
	330.000
	


                 
                                						    GVCN




Trần Thị Mỹ Trang
	ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH THỊ XÃ BUÔN HỒ
         LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC Y NGÔNG
                                ***

	
Đạt Hiếu, ngày 7 tháng 10 năm 2022


DANH SÁCH TẶNG QUÀ TRUNG THU
NĂM HỌC 2022 – 2023
LỚP: 3A
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	PHẦN QUÀ
	SỐ TIỀN
	KÍ NHẬN

	1
	Y Bi Đan
	Niê
	01
	15.000
	

	2
	H' Buyt
	Niê
	01
	15.000
	

	3
	Y' Đát
	Niê
	01
	15.000
	

	4
	Y' Đạt
	Niê
	01
	15.000
	

	5
	H' Del
	Niê
	01
	15.000
	

	6
	H'diệp 
	Mlô
	01
	15.000
	

	7
	Y Doanh
	Mlô
	01
	15.000
	

	8
	H' Gai
	Niê
	01
	15.000
	

	9
	H' Him
	Mlô
	01
	15.000
	

	10
	Y' Khang
	Niê
	01
	15.000
	

	11
	Y Ku Anh
	Mlô
	01
	15.000
	

	12
	H Lan
	Niê
	01
	15.000
	

	13
	H' Lang
	Mlô
	01
	15.000
	

	14
	H' Lúa
	Niê
	01
	15.000
	

	15
	H' Luyt
	Mlô
	01
	15.000
	

	16
	H' Mai
	Mlô
	01
	15.000
	

	17
	H Như Ý
	Êban
	01
	15.000
	

	18
	H' Nhược
	Mlô
	01
	15.000
	

	19
	Mlô Y Nhựt
	Niê
	01
	15.000
	

	20
	H' Nương
	Niê
	01
	15.000
	

	21
	Y Phi La
	Mlô
	01
	15.000
	

	22
	Y' Phom
	Niê
	01
	15.000
	

	23
	H' Quyên
	Niê
	01
	15.000
	

	24
	Y' Sơn Tùng
	Niê
	01
	15.000
	

	25
	H' Sơyon
	Niê
	01
	15.000
	

	26
	Y Thuyt
	Mlô
	01
	15.000
	

	27
	Y Tô Ny
	Rcăm
	01
	15.000
	

	28
	H' Za Li
	Mlô
	01
	15.000
	

	29
	Đoàn Thị Bảo
	Châu
	01
	15.000
	

	30
	H' Mi Na
	Mlô
	01
	15.000
	

	Tổng cộng:30 em
	450.000
	


                     				      GVCN
	ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH THỊ XÃ BUÔN HỒ
         LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC Y NGÔNG
                                ***

	
Đạt Hiếu, ngày 7 tháng 10 năm 2022


DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN QUÀ TRUNG THU
NĂM HỌC 2022 – 2023
LỚP: 4A
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	PHẦN QUÀ
	SỐ TIỀN
	KÍ NHẬN

	1
	Y Zê Rê Mi
	Mlô
	01
	15.000
	

	2
	Y Trọng
	Niê
	01
	15.000
	

	3
	Y Kưm
	Niê
	01
	15.000
	

	4
	Y Thiên
	Niê
	01
	15.000
	

	5
	Y Khoan
	Mlô
	01
	15.000
	

	6
	Mlô Bi Ra In
	Niê
	01
	15.000
	

	7
	H Gội
	Niê
	01
	15.000
	

	8
	H Ngâm
	Niê
	01
	15.000
	

	9
	H Dun
	Mlô
	01
	15.000
	

	10
	H Duanh
	Mlô
	01
	15.000
	

	11
	H Diễm
	Niê
	01
	15.000
	

	12
	H Hêmi
	Mlô
	01
	15.000
	

	13
	H Diệp
	Niê
	01
	15.000
	

	14
	H Nhim
	Niê
	01
	15.000
	

	15
	H Di
	Niê
	01
	15.000
	

	16
	H Lan
	Niê
	01
	15.000
	

	17
	H Phương Xa
	Mlô
	01
	15.000
	

	18
	H Mi Na
	Niê
	01
	15.000
	

	19
	Hsơ Nik
	Mlô
	01
	15.000
	

	20
	Y Ken
	Niê
	01
	15.000
	

	21
	Y Đại
	Niê
	01
	15.000
	

	22
	Y Thiện
	Mlô
	01
	15.000
	

	23
	Y Dương
	Niê
	01
	15.000
	

	24
	Y Minh
	Mlô
	01
	15.000
	

	25
	H Pu Dun
	Niê
	01
	15.000
	

	26
	H Ô
	Niê
	01
	15.000
	

	27
	H Ngan
	Niê
	01
	15.000
	

	Tổng cộng:30 em
	405.000
	


                   				    GV

	ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH THỊ XÃ BUÔN HỒ
         LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC Y NGÔNG
                                ***

	
Đạt Hiếu, ngày 7 tháng 10 năm 2022


DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN QUÀ TRUNG THU
NĂM HỌC 2022 – 2023
LỚP: 5A1
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	PHẦN QUÀ
	SỐ TIỀN
	KÍ NHẬN

	1
	Y Zê Rê Mi
	Mlô
	01
	15.000
	

	2
	Y Trọng
	Niê
	01
	15.000
	

	3
	Y Kưm
	Niê
	01
	15.000
	

	4
	Y Thiên
	Niê
	01
	15.000
	

	5
	Y Khoan
	Mlô
	01
	15.000
	

	6
	Mlô Bi Ra In
	Niê
	01
	15.000
	

	7
	H Gội
	Niê
	01
	15.000
	

	8
	H Ngâm
	Niê
	01
	15.000
	

	9
	H Dun
	Mlô
	01
	15.000
	

	10
	H Duanh
	Mlô
	01
	15.000
	

	11
	H Diễm
	Niê
	01
	15.000
	

	12
	H Hêmi
	Mlô
	01
	15.000
	

	13
	H Diệp
	Niê
	01
	15.000
	

	14
	H Nhim
	Niê
	01
	15.000
	

	15
	H Di
	Niê
	01
	15.000
	

	16
	H Lan
	Niê
	01
	15.000
	

	17
	H Phương Xa
	Mlô
	01
	15.000
	

	18
	H Mi Na
	Niê
	01
	15.000
	

	19
	Hsơ Nik
	Mlô
	01
	15.000
	

	20
	Y Ken
	Niê
	01
	15.000
	

	Tổng cộng:30 em
	300.000
	



                                                     		    GVCN




                  								    Ngô Thị Là


	ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH THỊ XÃ BUÔN HỒ
         LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC Y NGÔNG
                                ***
                      
	
Đạt Hiếu, ngày 7 tháng 10 năm 2022


DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN QUÀ TRUNG THU
NĂM HỌC 2022 – 2023
LỚP: 5A2
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	PHẦN QUÀ
	SỐ TIỀN
	KÍ NHẬN

	1
	Y Sây
	Niê
	01
	15.000
	

	2
	Y Bêu
	Niê
	01
	15.000
	

	3
	H Uyên
	Niê
	01
	15.000
	

	4
	H Phí
	Nie
	01
	15.000
	

	5
	Y Yoel
	Niê
	01
	15.000
	

	6
	H Ya Ut
	Niê
	01
	15.000
	

	7
	Y Nghĩa
	Niê
	01
	15.000
	

	8
	Y Duy Niê
	Kđăm
	01
	15.000
	

	9
	Y Thâm
	Mlô
	01
	15.000
	

	10
	H Doanh
	Mlô
	01
	15.000
	

	11
	H Phai
	Mlô
	01
	15.000
	

	12
	H Sơ Mi
	Niê
	01
	15.000
	

	13
	H Lim
	Mlô
	01
	15.000
	

	14
	Y Ken
	Mlô
	01
	15.000
	

	15
	H Cho
	Mlô
	01
	15.000
	

	16
	H Zem
	Niê
	01
	15.000
	

	17
	Y Pa Lô
	Mlô
	01
	15.000
	

	18
	H Phước
	Mlô
	01
	15.000
	

	19
	H Zu Ny
	Mlô
	01
	15.000
	

	Tổng cộng:19 em
	285.000
	



                                                     		    GVCN




                  								    Mlô Niê Y Lâm
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